
HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị

Tổng kim ngạch 442 003.7 466 782.7 105.61 113.86 115.60

Phân theo loại hình kinh tế

Kinh tế Nhà nước  783.0

Kinh tế tư nhân 251 463.8 259 961.2 103.38 121.12 143.47
Kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài 189 756.9 206 821.5 108.99 106.85 94.12

Phân theo mặt hàng chủ yếu

Hàng thuỷ sản 3 242.9 2 449.1 75.52 56.84 58.11

Sản phẩm mây, tre, cói và thảm  724.0  531.3 73.39 147.72 19.34

Sản phẩm gỗ  735.0  785.0 106.80 120.34 68.76

Giấy và các sản phẩm từ giấy 1 600.9 1 859.4 116.15 100.13 105.07

Xơ, sợi dệt các loại 36 109.5 32 838.4 90.94 92.66 96.47

Hàng dệt, may 320 232.5 347 483.5 108.51 118.98 126.19

Sản phẩm gốm, sứ 4 675.0 4 538.7 97.08 179.62 127.72

Sắt thép 11 434.1 13 881.7 121.41 89.74 77.82

Sản phẩm từ sắt thép 4 245.0 4 895.0 115.31 127.03 104.24
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và 

linh kiện 2 264.9 2,290.7 101.14 126.42 96.86

Hàng hóa khác 53 497.9 48 796.8 91.21 98.49 90.71

                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính : Tấn, Nghìn USD
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 HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị

Tổng kim ngạch 230 904.5 407 909.8 176.66 75.14 105.78

Phân theo loại hình kinh tế

Kinh tế Nhà nước  479.5  130.7 27.25 23.06 36.64

Kinh tế tư nhân 105 653.5 186 239.0 176.27 69.34 89.38

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 124 771.5 221 540.1 177.56 81.63 125.24

Phân theo mặt hàng chủ yếu

Hàng thủy sản  932.4  370.0 39.68 123.82 42.63

Xăng dầu các loại 23 688.3 72 462.0 305.90 37.99 77.49

Hóa chất 6 535.3 28 240.8 432.13 98.17 421.56

Chất dẻo nguyên liệu 2 254.5 4 280.1 189.85 132.52 109.49

Bông các loại 7 165.0 12 165.0 169.78 55.73 71.49

Xơ, sợi dệt 8 583.7 16 225.5 189.03 54.45 94.57

Vải các loại 66 001.4 123 190.8 186.65 77.47 109.94

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 30 829.0 47 044.1 152.60 83.29 109.74

Phế liệu sắt thép 44 121.3 56 093.7 127.14 120.29 133.74

Sắt thép các loại 1 430.1 3 520.0 246.14 48.58 62.94

Máy vi tính, sản phảm điện tử  374.4  576.9 154.10 60.92 84.34

Máy móc, thiết bị, phụ tùng khác 10 082.0  298.7 2.96 272.96 5.04

Hàng hoá khác 25 783.3 38 394.6 148.91 68.69 99.54

                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính : Tấn, Nghìn USD
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